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I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong hai bài đầu ở học kỳ II lớp 9; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực cần hướng tới :
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những phẩm chất tốt đẹp của các chuẩn mực đạo đức, biết thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống và chi tiêu một cách hợp lí, đúng mực.
 Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp. Xác định được lí tưởng sống của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện,  xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân để phù hợp với các giá trị đạo đức, kĩ năng sống về  những thay đổi của cuộc sống cũng như biết cách tiêu dùng thông minh.
3. Phẩm chất:
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả tốt.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau:
+ Thích ứng với những thay đổi.
+ Tiêu dùng thông minh.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 60%, tự luận 40%. 
+ Phần TNKQ: 16 câu trắc nghiệm 4 đáp án (0,25 đ/câu)
                          2 câu trắc nghiệm Đúng / Sai (Mỗi câu 4 ý hỏi, mỗi ý hỏi 0,25 điểm)
+ Tự luận gồm 2 câu (Câu lí thuyết 1 điểm, câu tình huống 3 điểm)
- Số lượng đề kiểm tra: 2 đề 


1. MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ II LỚP 9
1.1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ I lớp 9
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Giáo dục kĩ năng sống
	Tiêu dùng thông minh
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1đ
	1 câu



 1đ
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	2 câu
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35 %

	1
	
	Thích ứng với những thay đổi
	 8 câu
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	4 câu
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	 4 câu
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	3 điểm
	1 điểm
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	1 điểm
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	       40%
	        30 %
	        30 %
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	Tỉ lệ chung
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	      30%
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	BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt 



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng 



Nguyễn Thị Bích Hảo
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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	1
	Giáo dục kĩ năng sống 
	Tiêu dùng thông minh
	Nhận biết: 
-Nêu được thế nào là tiêu dùng thông minh và ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh
Thông hiểu:
-Hiểu được cách tiêu dùng thông minh
Vận dụng: 
 -Phê phán những biểu hiện không biết tiêu dùng thông minh
Vận dụng cao:
Biết cách chi tiêu hợp lí hàng ngày
	

1 câuTL
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4 ý TN
	


2 câu
TN

	
	
	Thích ứng với những thay đổi 
	Nhận biết: 
-Nhận biết được việc thích ứng với những thay đổi
 Thông hiểu:
-Hiểu được ý nghĩa của việc thích ứng với những thay đổi
Vận dụng: 
 -Phê phán những biểu hiện không biết thích ứng với những thay đổi
Vận dụng cao:
Biết thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống 
	






8 câu TN
	






4 câu TN
1ý TL
	






2 câu TN
1 ý TL

	Tổng
	
	1 câuTL
4 ý TN
8 câu TN
	4 ý TN
4 câu TN
1 ý TL
	4 câu
TN
  1ý TL

	Tỉ lệ %
	
	 40%
	30%
	  30%

	Tỉ lệ chung 
	 
	 70 %
	  30%


		
	       BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt 



Nguyễn Thị Tuyết
	      Nhóm trưởng                GV ra đề



Nguyễn Thị Bích Hảo    Hoàng Thị Hòa







	     TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
MÃ ĐỀ 901
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học: 2024- 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Ngày kiểm tra: 07 / 03 /2025
 Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
 Câu 1: Đâu là biểu hiện của người thích ứng với thay đổi?
A. Nóng tính, quyết đoán.                                    B. Vội vàng, bộp chộp.
C. Điềm tĩnh, gan dạ.                                           D. Tiêu cực, bảo thủ.
Câu 2: Biểu hiện nào không thể hiện thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.         
B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.      
D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 3: Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
A. Rụt rè trước những khó khăn.                            B. Hoàn thiện bản thân.
C. Tự ti với vẻ bề ngoài.                                         D. Hạn chế ưu điểm.
Câu 4: Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
A. Có tính ba phải, thiếu tự tin. 
B. Luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
C. Không dám đối diện khi hoàn cảnh thay đổi.
D. Dừng lại trú mưa khi ngoài đường có dông, sét. 
Câu 5: Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
A. điều kiện; người thân                                        B. hoàn cảnh; bản thân 
C. yếu tố; gia đình                                                 D. tác động; nội tâm
Câu 6: Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
A. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
B. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
C. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
D. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 7: Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
A. thời điểm                                                         B. bí quyết
C. chìa khóa                                                         D. nút thắt
Câu 8: Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
A. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.    
B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
C. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
D. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
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Câu 9: Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
B. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
C. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
Câu 10: Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
A. T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
B. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
C. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm. 
D. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
Câu 11: Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
A. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
B. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
C. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
D. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
B. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
C. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
D. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
Câu 13:  Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
A. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
B. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
C. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
D. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
Câu 14:  Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
B. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
C. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
D. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
Câu 15: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm tuy trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tại cửa hàng chính hãng. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
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A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
Câu 16:  Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học công nghệ thông tin. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
B. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
C. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
D. Mắng mỏ, chê bạn chi tiêu lãng phí
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
     Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, cho (Đ) hoặc (S).
Câu 1: Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ”
a.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. 
b.Việc Hà khuyên Dung  không nên mua hàng  không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 
c. Dung quyết định mua hàng giá rẻ, kém chất lượng mà không nghe theo lời khuyên của Hà cho thấy bạn ấy có tính tự lập.
d. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và mọi người. 
Câu 2. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh 
b. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
   cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách tiêu tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
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III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm): Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”.  Vừa nghe xong, bạn N hốt hoảng, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì? Thấy vậy, C bảo bạn: “Chúng mình cứ chơi cờ đi, việc chữa cháy là việc của người lớn.”
a. Em hãy nhận xét về việc làm của C.
b. Nếu em là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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                                                   HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 901
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm)
* Trắc nghiệm nhiều đáp án: Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	C
	C



PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 điểm)
 Trong một câu hỏi: Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN III: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	a. Tiêu dùng thông minh là việc biết chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân.
b. Ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh: 
- Giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm có chất lượng phù hợp với mục đích tiêu dùng của cá nhân, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, thực hiện được kế hoạch chi tiêu, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. 
	0,5 đ


0,5 đ


	1
(3 điểm)
	a. (1 điểm)
 - Lời nói của bạn C cho thấy bạn chưa biết thích ứng với những thay đổi vì:
+  Khi N nghe được thông tin cháy nhà, bạn đang rất mất bình tĩnh mà C lại không hề động viên, an ủi bạn. 
+ Khi nhà bạn bị cháy, rất cần sự ứng cứu thì N vẫn điềm nhiên rủ bạn chơi cờ . 
b. (2 điểm)
Học sinh có thể tham khảo một số cách trả lời sau để khuyên bạn N: 
-  Khuyên bạn N hãy gọi điện thông báo cho người thân.
- Động viện, an ủi bạn để bạn khỏi hốt hoảng, khóc
...
Lưu ý: Học sinh đưa ra mỗi lời khuyên hợp lí, GV cho điểm ở mức 0,5 đ, số điểm không vượt quá 2 điểm. 

	
0,5 đ

 0,25 đ
 
  0,25 đ

2 điểm
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
MÃ ĐỀ 902
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024- 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Ngày kiểm tra:  07/ 03 /2025
Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
 Câu 1: Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
A. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
B. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
C. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
D. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
B. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
C. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
D. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
Câu 3:  Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
A. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
B. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
C. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
D. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
Câu 4:  Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
B. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
C. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
D. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
Câu 5: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
Câu 6:  Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú 
                                                                                                       Trang 1 /  4 - CD 902
đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
B. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
C. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
D. Từ chối, lập tức bỏ về nhà, không giải thích gì thêm
Câu 7: Thích ứng tốt với thay đổi là người như thế nào?
A. Nóng tính, quyết đoán.                                    B. Vội vàng, bộp chộp.
C. Điềm tĩnh, gan dạ.                                           D. Tiêu cực, bảo thủ.
Câu 8: Biểu hiện nào không phải thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.         
B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hòan cảnh.      
D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 9: Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
A. Rụt rè trước những khó khăn.                            B. Hoàn thiện bản thân.
C. Tự ti với vẻ bề ngoài.                                         D. Hạn chế ưu điểm.
Câu  10: Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
A. Người có tính ba phải là người thiếu tự tin 
B. Người tự tin luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
C. Tính rụt rè làm cho con người dễ phát huy được khả năng của mình.
D. Thích ứng với thay đổi là trải nghiệm để trưởng thành hơn.
Câu 11: Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
A. điều kiện; người thân                                        B. hoàn cảnh; bản thân 
C. yếu tố; gia đình                                                 D. tác động; nội tâm
Câu 12: Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
A. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
B. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
C. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
D. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 13: Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
A. thời điểm                                                        B. bí quyết
C. chìa khóa                                                        D. nút thắt
Câu 14: Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
A. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.    
B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
C. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
D. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
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Câu 15: Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
B. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
C. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
Câu 16: Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
A.T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
B. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
C. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm. 
D. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
 Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, cho (Đ) hoặc (S).
Câu 1. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh 
b. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
   cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
Câu 2:  Bạn T rất thích bóng đá, ngoài giờ học chính khoá ở trường, bạn dành phần lớn thời gian cho việc chơi bóng đá. Thậm chí, buổi trưa và buổi chiều, bạn đều tranh thủ ở lại trường để xem hoặc chơi bóng tới muộn mới về. Tối nào về nhà, T đều bị rơi vào trạng thái mệt mỏi và không thể tập trung học. Bạn thường xuyên không hoàn thành hết bài tập trước khi tới lớp.
a.Việc học và việc chơi của T cho thấy bạn biết cách quản lí thời gian giữa học tập và giải trí.  
 b. T cần biết cách quản lí thời gian khoa học; cân đối giữa học tập và vui chơi giải trí để phù hợp với hoàn cảnh, phát triển bản thân. 
c. Trong tình huống trên cách vừa học vừa chơi thể thao của T là biểu hiện của việc làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả. 
d. T thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, không tập trung được việc học nên bạn phải bỏ việc chơi thể thao để tập trung vào việc học. 
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III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm):  Do nhà ở xa B phải đi học bằng xe đạp điện. Một lần không may, B bị ngã khiến đôi chân của bạn không thể tự đi lại được. Từ hôm đó, B thường xuyên chán nản, hay cáu gắt và không muốn tới lớp để học nữa. Thấy vậy, thày cô và bạn bè động viên, an ủi nhưng B nhất định đòi bỏ học. 
a. Em có nhận xét gì về bạn B.
b. Nếu em là bạn của  B, em sẽ khuyên B như thế nào?

Chúc các em làm bài thi tốt!
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                                   HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 902
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
* Trắc nghiệm nhiều đáp án: Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	B


* Trắc nghiệm đúng sai
 Trong một câu hỏi: Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	 Đ
	Đ
	Đ
	 S
	Đ
	S
	  S



PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	a. Tiêu dùng thông minh là việc biết chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân.
b. Ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh: 
- Giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm có chất lượng phù hợp với mục đích tiêu dùng của cá nhân, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, thực hiện được kế hoạch chi tiêu, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. 
	0,5 đ

  0,5 đ


	1
(3 điểm)
	  a. (1 điểm)
  - Suy nghĩ và hành động của bạn B cho thấy bạn chưa biết thích ứng với những thay đổi vì:
+  Bạn hay chán nản, cáu gắt với mọi người, thậm chí là đòi bỏ học. 
+ Không nghe lời khuyên đúng đắn của thày cô và bạn bè.
b. (2 điểm)
Học sinh có thể tham khảo một số cách trả lời sau để khuyên bạn B: 
-   Khuyên bạn hãy giữ tinh thần lạc quan, vì bây giờ y học rất phát triển nên bạn hãy tin vào các bác sĩ.
- Khuyên B không nên có suy nghĩ bỏ học, nên lắng nghe lời khuyên của người lớn
...
Lưu ý: Học sinh đưa ra mỗi lời khuyên hợp lí, GV cho điểm ở mức 0,5 đ, số điểm không vượt quá 2 điểm. 
	
0,5 đ

 0,25 đ

 0,25 đ


 2 đ

  






     BGH duyệt         TT chuyên môn duyệt           Nhóm trưởng            GV ra đề 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Ngày kiểm tra:  07/03 /2025
Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
  Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
	A. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm.
	B. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
	C. T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
	D. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
Câu 2. Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
	A. Hoàn thiện bản thân.	B. Tự ti với vẻ bề ngoài.
	C. Rụt rè trước những khó khăn.	D. Hạn chế ưu điểm.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
	A. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
	B. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
	C. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
	D. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
Câu 4. Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
	A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
	B. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
	C. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
	D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
Câu 5. Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
	A. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
	B. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
	C. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
	D. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 6. Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
	A. Dừng lại trú mưa khi ngoài đường có dông, sét.
	B. Không dám đối diện khi hoàn cảnh thay đổi.
	C. Luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
	D. Có tính ba phải, thiếu tự tin.
Câu 7. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua 
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nhiều loại mĩ phẩm tuy trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tại cửa hàng chính hãng. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
	B. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
	C. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	D. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
Câu 8. Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
	A. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
	B. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
	C. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
	D. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
Câu 9. Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
	A. thời điểm	B. chìa khóa	C. bí quyết	D. nút thắt
Câu 10. Đâu là biểu hiện của người thích ứng với thay đổi?
	A. Vội vàng, bộp chộp.	B. Nóng tính, quyết đoán.
	C. Điềm tĩnh, gan dạ.	D. Tiêu cực, bảo thủ.
Câu 11. Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
	A. yếu tố; gia đình	B. hoàn cảnh; bản thân
	C. điều kiện; người thân	D. tác động; nội tâm
Câu 12. Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
	A. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
	B. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
	C. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.
	D. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
Câu 13. Biểu hiện nào không thể hiện thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
	A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.
	B. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
	C. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
	A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	B. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
	C. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
	D. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
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Câu 15. Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
	B. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
	C. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
	D. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
Câu 16. Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học công nghệ thông tin. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
	B. Mắng mỏ, chê bạn chi tiêu lãng phí.
	C. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
	D. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
  Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu chọn (Đ) hoặc (S).
 Câu 1: Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ”
a.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. 
b.Việc Hà khuyên Dung  không nên mua hàng  không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 
c. Dung quyết định mua hàng giá rẻ, kém chất lượng mà không nghe theo lời khuyên của Hà cho thấy bạn ấy có tính tự lập.
d. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và mọi người. 
Câu 2. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh 
b. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
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c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
   cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách tiêu tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
b. Lời góp ý của Ba với Hà cho thấy Ba đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. Ba góp ý cho Hà chứng tỏ cách tiêu tiêu dùng của Ba biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm): Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”.  Vừa nghe xong, bạn N hốt hoảng, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì? Thấy vậy, C bảo bạn: “Chúng mình cứ chơi cờ đi, việc chữa cháy là việc của người lớn.”
a. Em hãy nhận xét về việc làm của C.
b. Nếu em là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
  Câu 1. Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
	A. nút thắt	B. chìa khóa	C. thời điểm	D. bí quyết
Câu 2. Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
	A. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
	B. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
	C. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
	D. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
Câu 3. Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
	A. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
	B. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
	C. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
	D. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.
Câu 4. Đâu là biểu hiện của người thích ứng với thay đổi?
	A. Điềm tĩnh, gan dạ.	B. Tiêu cực, bảo thủ.
	C. Nóng tính, quyết đoán.	D. Vội vàng, bộp chộp.
Câu 5. Biểu hiện nào không thể hiện thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
	A. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
	B. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.
	C. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
	D. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
Câu 6. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm tuy trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tại cửa hàng chính hãng. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	C. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
	D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 7. Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học công nghệ thông tin. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng 
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tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
	B. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
	C. Mắng mỏ, chê bạn chi tiêu lãng phí.
	D. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
	A. T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
	B. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
	C. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
	D. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
	A. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
	B. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
	C. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	D. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
Câu 10. Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
	A. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
	B. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
	C. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
	D. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
Câu 11. Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
	A. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
	B. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
	C. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
	D. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 12. Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
	A. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
	B. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
	C. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
	D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
Câu 13. Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
	A. Hoàn thiện bản thân.	B. Rụt rè trước những khó khăn.
	C. Hạn chế ưu điểm.	D. Tự ti với vẻ bề ngoài.
Câu 14. Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. 
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Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
	B. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
	C. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
	D. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
Câu 15. Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
	A. yếu tố; gia đình	B. tác động; nội tâm
	C. điều kiện; người thân	D. hoàn cảnh; bản thân
Câu 16. Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
	A. Có tính ba phải, thiếu tự tin.
	B. Không dám đối diện khi hoàn cảnh thay đổi.
	C. Luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
	D. Dừng lại trú mưa khi ngoài đường có dông, sét.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
  Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu chọn (Đ) hoặc (S).
 Câu 1: Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ”
a.Việc Hà khuyên Dung  không nên mua hàng  không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 
b.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. 
c.  Dung quyết định mua hàng giá rẻ, kém chất lượng mà không nghe theo lời khuyên của Hà cho thấy bạn ấy có tính tự lập. 
d. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và mọi người. 
Câu 2. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
b. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh.
c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
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cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách tiêu tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm): Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”.  Vừa nghe xong, bạn N hốt hoảng, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì? Thấy vậy, C bảo bạn: “Chúng mình cứ chơi cờ đi, việc chữa cháy là việc của người lớn.”
a. Em hãy nhận xét về việc làm của C.
b. Nếu em là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
  Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
	A. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
	B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	C. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
	D. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
Câu 2. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm tuy trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tại cửa hàng chính hãng. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
	B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	C. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 3. Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
	A. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
	B. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
	C. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
	D. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
	A. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm.
	B. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
	C. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
	D. T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
Câu 5. Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
	A. Hoàn thiện bản thân.	B. Tự ti với vẻ bề ngoài.
	C. Rụt rè trước những khó khăn.	D. Hạn chế ưu điểm.
Câu 6. Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
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B. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
	C. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
	D. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
Câu 7. Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
	A. điều kiện; người thân	B. hoàn cảnh; bản thân
	C. yếu tố; gia đình	D. tác động; nội tâm
Câu 8. Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học công nghệ thông tin. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
	B. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
	C. Mắng mỏ, chê bạn chi tiêu lãng phí.
	D. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
Câu 9. Biểu hiện nào không thể hiện thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
	A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.
	B. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
	C. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
	D. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
Câu 10. Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
	A. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
	B. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
	C. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
	D. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
Câu 11. Đâu là biểu hiện của người thích ứng với thay đổi?
	A. Điềm tĩnh, gan dạ.	B. Vội vàng, bộp chộp.
	C. Nóng tính, quyết đoán.	D. Tiêu cực, bảo thủ.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
	A. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
	B. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
	C. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
	D. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
Câu 13. Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
	A. nút thắt	B. bí quyết	C. chìa khóa	D. thời điểm
Câu 14. Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
	A. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
	B. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
	C. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
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D. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.
Câu 15. Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
	A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
	B. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
	C. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
	D. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
Câu 16. Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
	A. Luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
	B. Có tính ba phải, thiếu tự tin.
	C. Không dám đối diện khi hoàn cảnh thay đổi.
	D. Dừng lại trú mưa khi ngoài đường có dông, sét.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
      Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu chọn (Đ) hoặc (S).
  Câu 1: Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ”
a.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. 
b.Việc Hà khuyên Dung  không nên mua hàng  không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 
c. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và mọi người. 
d.  Dung quyết định mua hàng giá rẻ, kém chất lượng mà không nghe theo lời khuyên của Hà cho thấy bạn ấy có tính tự lập.
Câu 2. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh 
b. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh.
c. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách  tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
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d. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm): Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”.  Vừa nghe xong, bạn N hốt hoảng, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì? Thấy vậy, C bảo bạn: “Chúng mình cứ chơi cờ đi, việc chữa cháy là việc của người lớn.”
a. Em hãy nhận xét về việc làm của C.
b. Nếu em là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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	     TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
MÃ ĐỀ 914
(Đề gồm  4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Ngày kiểm tra:   07 /03 /2025
Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
  Câu 1. Tú và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Một hôm, Linh tâm sự với Tú rằng Linh đã sống cùng bà nội từ nhỏ nhưng đợt này bà nội ốm nặng, sợ không qua khỏi và Linh không biết phải sống như thế nào nếu thiếu bà. Nếu em là Tú, em nên làm gì?
	A. An ủi Linh, cần bình tĩnh đối diện với sự thật để vượt qua nỗi đau này.
	B. Nói với cô giáo để cô giúp Linh yêu đời trở lại.
	C. Bảo Linh nên nghỉ học để ở nhà với bà.
	D. Im lặng nhìn Linh khóc, vì không biết làm thế nào.
Câu 2. Biểu hiện nào thể hiện thích ứng với những thay đổi?
	A. Có tính ba phải, thiếu tự tin.
	B. Không dám đối diện khi hoàn cảnh thay đổi.
	C. Luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
	D. Dừng lại trú mưa khi ngoài đường có dông, sét.
Câu 3. Thích ứng với những thay đổi làm cho con người:
	A. Hạn chế ưu điểm.	B. Tự ti với vẻ bề ngoài.
	C. Rụt rè trước những khó khăn.	D. Hoàn thiện bản thân.
Câu 4. Điền vào chỗ chấm: “Những thay đổi có thể đến từ ... bên ngoài hay từ ... mỗi người.”
	A. tác động; nội tâm	B. hoàn cảnh; bản thân
	C. điều kiện; người thân	D. yếu tố; gia đình
Câu 5. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm tuy trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tại cửa hàng chính hãng. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
	B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	C. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 6. Trong môi trường học tập mới, em không nên làm gì?
	A. Giúp đỡ bạn mới nếu bạn gặp khó khăn trong việc học.
	B. Chủ động bắt chuyện với mọi người.
	C. Chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn.
	D. Xa lánh, khinh thường bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 7. Hành vi nào dưới đây thể hiện biết thích ứng với những thay đổi?
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	A. H tham gia trốn học, chơi điện tử khi bạn thân rủ đi cùng.
	B. T phủ nhận những nhận xét của người khác về mình.
	C. M điều chỉnh kế hoạch khi có việc đột xuất của gia đình.
	D. V vẫn chi tiêu như mọi ngày dù giá cả tăng mà lương thì giảm.
Câu 8. Điền vào chỗ chấm: “Việc trang bị kĩ năng thích ứng với thay đổi chính là ... giúp mỗi cá nhân luôn vững tâm trong cuộc sống”.
	A. thời điểm	B. bí quyết	C. nút thắt	D. chìa khóa
Câu 9. Khi có một sự thay đổi đột ngột, bạn thường xử lý như thế nào?
	A. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
	B. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.
	C. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
	D. Vội vã, hấp tấp trước khi hành động.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây thích ứng với những thay đổi?
	A. Trú dưới những gốc cây to khi trời có sấm sét.
	B. Tắt các thiết bị điện trong nhà khi trời mưa giông, lốc, sét.
	C. Xây dựng nhà cửa gần nơi thường xảy ra sạt lở.
	D. Tranh thủ nước lũ để bơi lội, chơi đùa.
Câu 11. Biểu hiện nào không thể hiện thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?
	A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	B. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
	C. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.
	D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp đối phó với những thay đổi trong cuộc sống?
	A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
	B. Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
	C. Bỏ cuộc, buông xuôi, phó mặc cho số phận.
	D. Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.
Câu 13. Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học công nghệ thông tin. Sáng chủ nhật, khi tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: “Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”.  Nếu là B, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
	B. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn.
	C. Mắng mỏ, chê bạn chi tiêu lãng phí.
	D. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
Câu 14. Đâu là biểu hiện của người thích ứng với thay đổi?
	A. Điềm tĩnh, gan dạ.	B. Tiêu cực, bảo thủ.
	C. Nóng tính, quyết đoán.	D. Vội vàng, bộp chộp.
Câu 15. Tại sao mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi?
                                                                                                          Trang 2 / 4 - CD 914
	A. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của mỗi người.
	B. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển hơn.
	C. Việc thích ứng với sự thay đổi bắt buộc con người phải phát triển theo hướng mà người đưa ra kỷ luật mong muốn.
	D. Việc thích ứng với sự thay đổi giúp cho xã hội không có sự phân biệt đối xử, phân cấp giai tầng.
Câu 16. Mấy tuần nay, K luôn cảm thấy sợ hãi vì những tin nhắn nói xấu mình trên mạng xã hội; thậm chí, còn có người lạ mặt nhắn tin đe dọa sẽ chặn đánh K trên đường đi học. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Bình tĩnh, tìm sự giúp đỡ của người thân, thầy cô giáo.
	B. Nhắn tin lại cho người lạ mặt kia với thái độ thách thức.
	C. Ở trong phòng một mình, không tâm sự với ai.
	D. Kiên quyết không đi học để phòng tránh rủi ro.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
    Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu chọn (Đ) hoặc (S).
Câu 1. Hà sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn. Bố đi làm thuê, mẹ lại thường xuyên ốm đau đi viện. Vì vậy mọi sinh hoạt chi tiêu đều do mình bố đảm nhiệm. Mỗi lần đi mua sắm, Hà thường chọn mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thấy vậy, An góp ý: “Mình đang là học sinh, không nên mua đồ hàng hiệu. Hơn nữa mẹ cậu lại thường xuyên ốm đau, cần phải đến tiền chữa bệnh”. Hà nghe xong tỏ ý không hài lòng, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ.
a. Việc Hà không không nghe lời khuyên của An, vẫn nhất quyết chọn mua một bộ là biểu hiện của việc biết tiêu dùng thông minh.
b. Lời góp ý của An với Hà cho thấy An đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông 
 minh.
c. Việc Hà vẫn nhất quyết chọn mua một bộ quần áo hàng hiệu khi mà mẹ thường ốm đau, 
    cần đến tiền để mua thuốc cho thấy bạn không biết tiết kiệm. 
d. An góp ý cho Hà chứng tỏ cách  tiêu dùng của An biết dựa trên hoàn cảnh và điều kiện gia đình. 
Câu 2: Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ”
a.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng thông minh. 
b.Việc Hà khuyên Dung  không nên mua hàng  không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 
c.  Dung quyết định mua hàng giá rẻ, kém chất lượng mà không nghe theo lời khuyên của Hà cho thấy bạn ấy có tính tự lập. 
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d. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và mọi người.
 
III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là tiêu dùng thông minh? Nêu ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
Câu 2 (3 điểm): Ngày cuối tuần, bạn N sang nhà bạn C chơi. Trong lúc cả hai đang chơi cờ vua thì có tiếng gọi thất thanh từ một người hàng xóm: "N đâu, về mau, nhà cháu cháy hết rồi kìa”.  Vừa nghe xong, bạn N hốt hoảng, bật khóc tức tưởi và luống cuống không biết phải làm gì? Thấy vậy, C bảo bạn: “Chúng mình cứ chơi cờ đi, việc chữa cháy là việc của người lớn.”
a. Em hãy nhận xét về việc làm của C.
b. Nếu em là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: Giáo dục công dân 9
Năm học 2024 – 2025

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DẠNG NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Mã đề
	


Đáp án
	Câu

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	911
	
	 B
	A
	 B
	D
	D
	 A
	A
	B
	B
	C
	 B
	A
	 A
	D
	D
	C

	912
	
	B
	B
	C
	A
	B
	 D
	 B
	 C
	A
	A
	 D
	 D
	 A
	 A
	 D
	 D

	913
	
	A
	D
	C
	 C
	A
	 D
	 B
	 B
	 A
	B
	 A
	 B
	C
	 C
	 B
	 D

	914
	
	A
	D
	D
	B
	D
	 D
	 C
	 D
	 A
	B
	 C
	C
	 A
	A
	 B
	 A



PHẦN II: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DẠNG ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong một câu hỏi: 
- Một ý đúng được 0.1 điểm
- 2 ý đúng được 0.25 điểm
- 3 ý đúng được 0.5 điểm
- 4 ý đúng được 1 điểm

	Mã đề
	Câu
	1
	2

	
	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	911
	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S

	912
	
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S

	913
	
	S
	    Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S

	914
	
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	   Đ
	S
	Đ



PHẦN III: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	 a. Tiêu dùng thông minh là việc biết chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân.
b. Ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh: 
- Giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm có chất lượng phù hợp với mục đích tiêu dùng của cá nhân, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, thực hiện được kế hoạch chi tiêu, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
	0,5 đ

0,5 đ


	2
(3 điểm)
	 a. (1 điểm)
  -Lời nói của bạn C cho thấy bạn chưa biết thích ứng với những thay đổi vì:
+  Khi N nghe được thông tin cháy nhà, bạn đang rất mất bình tĩnh mà C lại không hề động viên, an ủi bạn. 
+ Khi nhà bạn bị cháy, rất cần sự ứng cứu thì N vẫn điềm nhiên rủ bạn chơi cờ . 
b. (2 điểm)
Học sinh có thể tham khảo một số cách trả lời sau để khuyên bạn N: 
-  Khuyên bạn N hãy gọi điện thông báo cho người thân.
- Động viện, an ủi bạn để bạn khỏi hốt hoảng, khóc
...
Lưu ý: Học sinh đưa ra mỗi lời khuyên hợp lí, GV cho điểm ở mức 0,5 đ, số điểm tổng không vượt quá 2 điểm. 

	 
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

2 đ


 
 






     BGH duyệt           TT chuyên môn duyệt          Nhóm trưởng             GV ra đề



Dương Thị Dung        Nguyễn Thị Tuyết        Nguyễn Thị Bích Hảo    Hoàng Thị Hòa
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